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MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: 2

Thời gian : 18h00 - 23/03/2024   -   Phòng thi 304/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202135344 Võ Hoàng Lan Anh BNK 354 B K27PSU-QNH

2 27202227281 Hoàng Thị Vân Anh BNK 354 B K27QTD

3 27212445045 Cù Phương Anh BNK 354 B K27QNH

4 27212433915 Trần Nguyệt Cẩm BNK 354 B K27QNH

5 27202720600 Nguyễn Thị Phương Chi BNK 354 B K27QNT

6 27202880029 Nguyễn Thị Diễm BNK 354 B K27QTD

7 27212430224 Đồng Phước Dương BNK 354 B K27QNH

8 27202741574 Hoàng Lê Mỹ Duyên BNK 354 B K27QNT

9 27202827924 Võ Thị Mỹ Duyên BNK 354 B K27QTD

10 27202835904 Thân Thị Mỹ Duyên BNK 354 B K27QTD

11 25202417743 Nguyễn Ngô Nhật Hạ BNK 354 B K25QNH

12 26217435994 Nguyễn Hữu Hàn BNK 354 B K26QNT

13 26202830900 Đoàn Thúy Hằng BNK 354 B K26QNT

14 27202430945 Nguyễn Thị Diễm Hằng BNK 354 B K27PSU-QNH

15 27202444211 Ngô Thị Hồng Hạnh BNK 354 B K27QNH

16 27202802146 Nguyễn Lê Hậu Hậu BNK 354 B K27QTD

17 27212234992 Nguyễn Duy Hiếu BNK 354 B K27QNH

18 27212402414 Nguyễn Đăng Hiếu BNK 354 B K27QNH

19 27212801183 Nguyễn Phan Hòa BNK 354 B K27QTD

20 27212423982 Lý Vũ Hoàng BNK 354 B K27PSU-QNH

21 26212821628 Nguyễn Kiến Huân BNK 354 B K26QTD

22 27212447639 Phạm Xuân Hưng BNK 354 B K27QNH

23 26212436316 Lê Quang Huy BNK 354 B K26PSU-QNH NỢ HP

24 27202800585 Bùi Thị Huyền BNK 354 B K27QTD
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2/5

MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 23/03/2024   -   Phòng thi 304/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212822630 Đặng Quang Khánh BNK 354 B K27QTD

2 27212843168 Lê Tự Khánh BNK 354 B K27QTD

3 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt BNK 354 B K27QNH

4 27202824834 Phạm Thị Thanh Kiều BNK 354 B K27QTD

5 27212135962 Dương Đức Kỳ BNK 354 B K27QNH

6 27202849808 Phạm Thị Ánh Liễu BNK 354 B K27QTD

7 27202440043 Phạm Nhật Linh BNK 354 B K27QNH

8 27212844261 Trần Gia Linh BNK 354 B K27QTD

9 27212400478 Trần Duy Nhật Long BNK 354 B K27QNH

10 27212435576 Lê Ngọc Duy Luân BNK 354 B K27QNH

11 27202402106 Nguyễn Thị Yến Ly BNK 354 B K27QNH

12 27202438700 Nguyễn Cẩm Ly BNK 354 B K27QNH

13 27213123372 Võ Khánh Ly BNK 354 B K27QNT

14 26203342485 Lê Thị Ngọc Mai BNK 354 B K27QNT

15 26212842334 Võ Đức Mạnh BNK 354 B K26QTD

16 27202701579 Đinh Phạm Bình Minh BNK 354 B K27QNT

17 27212821353 Lê Huỳnh Hà Minh BNK 354 B K27QTD

18 27212843216 Nguyễn Văn Minh BNK 354 B K27QTD

19 27202423353 Phạm Thị Thu My BNK 354 B K27QNH

20 27202838786 Nguyễn Huyền My BNK 354 B K27QTD

21 26207126991 Hồ Thị Thúy Mỹ BNK 354 B K26QNT

22 26202724019 Ngô Hồng Thảo Ngân BNK 354 B K26QNT

23 27202700806 Lê Thị Kim Ngân BNK 354 B K27QNT

24 27202741914 Nguyễn Hoàng Thu Ngân BNK 354 B K27QNT
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3/5

MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 23/03/2024   -   Phòng thi 305  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212803063 Võ Lê Thu Ngân BNK 354 B K27QTD

2 27202729640 Nguyễn Thị Ngọc BNK 354 B K27QNT

3 27202845121 Trần Thị Hồng Ngọc BNK 354 B K27QTD

4 27212800558 Nguyễn Hà Quý Ngọc BNK 354 B K27QTD

5 27202803171 Phan Nguyễn Thảo Nguyên BNK 354 B K27QTD

6 27202402546 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt BNK 354 B K27QNH

7 26217120460 Nguyễn Trương ThànhNhân BNK 354 B K26QTD

8 26212430376 Huỳnh Minh Nhật BNK 354 B K26QNH

9 27212702603 Nguyễn Phan Uyển Nhi BNK 354 B K27QNT

10 27202400799 Lưu Thị Huỳnh Như BNK 354 B K27QNH

11 27202839658 Đinh Thị Quỳnh Như BNK 354 B K27QTD

12 27202850292 Nguyễn Thị Quỳnh Như BNK 354 B K27QTD

13 27202400220 Đặng Ngọc Hồng Nhung BNK 354 B K27PSU-QNH

14 27202843396 Nguyễn Thị Kim Oanh BNK 354 B K27QTD

15 26212130659 Nguyễn Thiện Phát BNK 354 B K26PSU-QNH

16 27212841796 Nguyễn Hải Phúc BNK 354 B K27QTD

17 27212401398 Ngô Công Phước BNK 354 B K27PSU-QNH

18 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương BNK 354 B K27QNH

19 27202837638 Phan Hà Phương BNK 354 B K28QTD

20 26212730586 Nguyễn Lương Quang BNK 354 B K26QNT

21 27212132783 Lê Văn Quý BNK 354 B K27QNH

22 27212443075 Lê Thị Quý BNK 354 B K27QNT
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4/5

MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 23/03/2024   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212842462 Ông Văn Quý BNK 354 B K27QTD

2 27202851106 Mai Thảo Quyên BNK 354 B K27QTD

3 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh BNK 354 B K27QNH

4 27202650094 Nguyễn Hải Sa BNK 354 B K27QTD

5 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài BNK 354 B K26QNH

6 26212824534 Trần Văn Tân BNK 354 B K27QTD

7 26202500596 Đặng Bảo Thanh BNK 354 B K27PSU-QNH

8 26212736170 Mai Văn Thành BNK 354 B K26QNT NỢ HP

9 27202402692 Nguyễn Hà Phương Thảo BNK 354 B K27PSU-QNH

10 27202851115 Huỳnh Trần Xuân Thảo BNK 354 B K27QTD

11 27214723101 Nguyễn Trình Như Thảo BNK 354 B K27QTD

12 27212840567 Lê Văn Thế BNK 354 B K27QTD

13 27202835392 Huỳnh Trúc Thi BNK 354 B K27QTD

14 27212435557 Lê Nhật Thiên BNK 354 B K27QNH

15 26212833558 Lê Hữu Thiện BNK 354 B K26QNT NỢ HP

16 27212450052 Trần Ngọc Hoàng Thịnh BNK 354 B K27QNH

17 26202400557 Phan Thị Anh Thư BNK 354 B K26PSU-QNH

18 27212444298 Nguyễn Minh Thuận BNK 354 B K27PSU-QNH

19 27212435549 Đặng Trần Thực BNK 354 B K27QNH

20 27212130129 Hồ Đăng Toàn BNK 354 B K27QNH

21 27212436468 Nguyễn Tất Toàn BNK 354 B K27QNH

22 27202143040 Trương Thị Kiều Trâm BNK 354 B K27QNH

23 27202835675 Bùi Thu Trâm BNK 354 B K27QTD
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5/5

MÔN THI : BNK 354 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Thanh Toán Quốc Tế * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 23/03/2024   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202802833 Nguyễn Hà Trang BNK 354 B K27QTD

2 27202851135 Trần Thị Thùy Trang BNK 354 B K27QTD

3 27212427603 Trần Đình Khôi Trí BNK 354 B K27PSU-QNH

4 27202727274 Hoàng Thị Tú Trinh BNK 354 B K27QNT

5 27202802251 Mai Lê Kiều Trinh BNK 354 B K27QTD

6 27202851138 Phan Trần Tú Trinh BNK 354 B K27QTD

7 27212451250 Nguyễn Văn Trung BNK 354 B K27QNH

8 27212746068 Trương Ngọc Nguyên Tú BNK 354 B K27QNT

9 27202445836 Bùi Thị Ngọc Tuyền BNK 354 B K27PSU-QNH

10 26202741791 Phan Trần Thảo Uyên BNK 354 B K26QNT

11 27202801480 Cao Thị Xuân Uyên BNK 354 B K27QTD

12 27202947158 Nguyễn Thị Thảo Uyên BNK 354 B K27QNT

13 27202844287 Võ Thị Thuý Vân BNK 354 B K27QTD

14 27212422932 Ông Ích Thảo Vân BNK 354 B K27PSU-QNH

15 26202831035 Lê Đặng Hà Vi BNK 354 B K26QTD

16 27202727016 Nguyễn Thị Tường Vi BNK 354 B K27QNT

17 27212438633 Nguyễn Trần Hoàng Vũ BNK 354 B K27PSU-QNH

18 27202146566 Nguyễn Thảo Vy BNK 354 B K27QNT

19 27202802246 Phan Thảo Vy BNK 354 B K27QTD

20 27202830266 Nguyễn Lê Thảo Vy BNK 354 B K27QTD

21 27202851349 Huỳnh Võ Bảo Vy BNK 354 B K27QTD

22 27204736286 Lê Đỗ Trường Vy BNK 354 B K27QNT

23 27202401145 Trần Thị Hải Yến BNK 354 B K27PSU-QNH
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